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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 03/08/2022 

                                              Môn: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                      (Đáp án - thang điểm gồm 02 trang) 

 

Câu  Phần Nội dung 
Thang 

điểm 

1 

 

Tài sản cố định trong doanh nghiệp tăng do các nguyên nhân 

sau đây:  

- Mua sắm trực tiếp. 

- Chuyển sản phẩm do doanh nghiệp tự sản xuất thành tài 

sản cố định. 

- Xây dựng cơ bản hoàn thành bàn giao. 

- Nhận góp vốn liên doanh, liên kết, nhận ngân sách cấp. 

- Được tài trợ, biếu tặng. 

- Nhận lại tài sản cố định mang đi cầm cố. 

- Phát hiện thừa do để ngoài sổ sách. 

- Được điều chuyển từ đơn vị nội bộ đến. 

- Nhận lại vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, 

vào công ty liên kết bằng tài sản cố định. 

- Chuyển bất động sản đầu tư thành tài sản cố định. 

 

 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

 

0,3 

  Tổng điểm câu 1 3,0đ 

2  

1 

Đơn vị tính: 1.000 đồng 

1) Nợ TK 331(E)                  10.000 

         Có TK 112.1            10.000 

 

0,5 

 

2 

2) Nợ TK 156.1                   40.000 

Nợ TK 133.1                     2.000 

          Có TK 331(B)       42.000 

0,5 

 

3 3) Nợ TK 331(A)          2.000 

        Có TK 711        2.000 

0,5 

4 4) Nợ TK 331(B)                              42.000 

        Có TK 515 (40.000 x 1%) =     400 

        Có TK 112.1                        41.600 

0,5 

5 5) Nợ TK 331 (C)           50.000 

         Có TK 341         40.000 

0,5 
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         Có TK 111.1      10.000 

6 6) Nợ TK 151                   12.000 

Nợ TK 133.1                  1.200 

                  Có TK 331(Z)       13.200 

0,5 

  Tổng điểm câu 2 3,0đ 

3  

 

 

1 

Đơn vị tính: 1.000 đồng 

1) a. Nợ TK 214                200.000 

                 Có TK 211        200.000                

 

0,5 

                b. Nợ TK 811                4.000 

                 Có TK 334         3.000 

                 Có TK 111.1      1.000 

0,5 

               c. Nợ TK 111.1             2.000 

            Có TK 711        2.000 

0,5 

 

2 

2) a. Nợ TK 214                      24.000 

    Nợ TK 356.2                   96.000 

                   Có TK 211          120.000 

0,5 

               b. Nợ TK 112.1                  110.000 

                 Có TK 356.1          100.000 

                 Có TK 333.11          10.000 

0,5 

                c. Nợ TK 356.1                6.000 

                    Nợ TK 133.2                   250 

             Có TK 111.1        6.250 

0,5 

3 3) Nợ TK 411                480.000 

      Nợ TK 214                 20.000 

               Có TK 211       500.000 

0,5 

4 4) Nợ TK 242                  4.000 

     Nợ TK 214                 46.000 

              Có TK 211        50.000 

0,5 

  Tổng điểm câu 3 4,0đ 

 

 

  


